
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Đỗ Hoàng Châu Anh NTC_19_20_10A0101 03/04/2004 Nữ Kinh 10A1

2 H Blem Ndu NTC_19_20_10A0102 31/01/2003 Nữ Mnông 10A1

3 H Cẩm Hlŏng NTC_19_20_10A0103 30/12/2004 Nữ Ê-đê 10A1

4 Lý Thị Chang NTC_19_20_10A0301 22/03/2004 Nữ Nùng 10A3

5 Y Chăm Rơ Lưk NTC_19_20_10A0104 17/03/2003 Nam Mnông 10A1

6 Bùi Phạm Khắc Kiên Chung NTC_19_20_10A0302 17/01/2004 Nam Mường 10A3

7 Ma Thị Chư NTC_19_20_10A0303 01/06/2003 Nữ Hmông 10A3

8 Triệu Văn Chương NTC_19_20_10A0105 28/09/2004 Nam Tày 10A1

9 Y- Dĩ Pang Ting NTC_19_20_10A0106 11/05/2003 Nam Mnông 10A1

10 H- Dlăng Rơ Lưk NTC_19_20_10A0107 24/04/2003 Nữ Mnông 10A1

11 H Drao Hlŏng NTC_19_20_10A0108 08/09/2002 Nữ Ê-đê 10A1

12 Y Đa Vít Ndu NTC_19_20_10A0109 17/08/2003 Nam Mnông 10A1

13 Vàng Seo Đức NTC_19_20_10A0110 29/03/2003 Nam Hmông 10A1

14 H- Guêng Dơng Jri NTC_19_20_10A0505 22/05/2004 Nữ Mnông 10A5

15 Thào Văn Hải NTC_19_20_10A0113 06/04/2001 Nam Hmông 10A1

16 H Hai Rơ Lưk NTC_19_20_10A0307 02/03/2003 Nữ Mnông 10A3

17 Y Hên Bkrông NTC_19_20_10A0308 26/08/2002 Nam Mnông 10A3

18 Y- Hoan Buôn Jrang NTC_19_20_10A0111 12/09/2003 Nam Mnông 10A1

19 Nguyễn Thị Hoài NTC_19_20_10A0116 22/04/2004 Nữ Tày 10A1

20 H Hương Ja NTC_19_20_10A0117 16/06/2004 Nữ Mnông 10A1

21 H In Buôč NTC_19_20_10A0118 22/02/2002 Nữ Mnông 10A1

22 Hoàng Thùy Linh NTC_19_20_10A0120 05/07/2004 Nữ Nùng 10A1

23 H Mrái Bkrông NTC_19_20_10A0513 16/09/2003 Nữ Mnông 10A5

24 Y Nguyên Buôn Krông NTC_19_20_10A0312 14/09/2001 Nam Mnông 10A3

25 H- Nguyệt Trei NTC_19_20_10A0112 12/05/2004 Nữ Ê-đê 10A1

26 H Ní Rliêng NTC_19_20_10A0315 01/01/2004 Nữ Mnông 10A3

27 Y Phô Rim Rơ Lưk NTC_19_20_10A0123 10/03/2004 Nam Mnông 10A1

28 Nguyễn Hồng Sang NTC_19_20_10A0124 11/11/2003 Nam Kinh 10A1

29 Lâm Hải Sơn NTC_19_20_10A0522 08/08/2003 Nam Tày 10A5

30 H SuRa Hmŏk NTC_19_20_10A0125 02/08/2004 Nữ Ê-đê 10A1

31 Lê Thị Thanh Thảo NTC_19_20_10A0524 26/02/2004 Nữ Mường 10A5

32 H Thủy Čil NTC_19_20_10A0127 02/04/2003 Nữ Mnông 10A1

33 Hoàng Thị Tiên NTC_19_20_10A0128 29/10/2004 Nữ Nùng 10A1

34 Hoàng Thị Tịnh NTC_19_20_10A0529 24/01/2002 Nữ Hmông 10A5

35 Nguyễn Quế Trân NTC_19_20_10A0129 09/03/2004 Nữ Kinh 10A1

36 Hoàng Văn Tướng NTC_19_20_10A0130 03/09/2004 Nam Tày 10A1

37 Lù Văn Vạn NTC_19_20_10A0131 19/09/2002 Nam Hmông 10A1

38 Hà Thị Xa NTC_19_20_10A0132 27/06/2004 Nữ Mường 10A1

39 Lù Va Xe NTC_19_20_10A0133 02/07/2004 Nam Hmông 10A1
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